
Phụ lục 

Số liệu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tháng 6 năm 2023 

                                             

 

Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chính 

thức 

tháng 

5/2023 

Ước thực 

hiện kỳ 

báo cáo 

(Tháng 

6/2023)  

Tỷ lệ so 

với cùng 

kỳ (%) 

Lũy kế đến 

kỳ báo cáo 

Tỷ lệ so 

với cùng 

kỳ (%) 

(A) (B)  (C) (D) (E) (G) 

1. Về cơ sở lưu trú 

du lịch 
- - - - - - 

1.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ 
Lượt 450.070 1.180.000 335,42 2.780.255 265,27 

- Khách quốc tế Lượt 148.697 270.000 1.813,66 780.278 1.757,62 

- Khách nội địa Lượt 301.373 910.000 270,10 1.999.977 199,27 

1.2 Ngày khách 

lưu trú  
Ngày 1.257.809 3.082.000 390,84 7.575.713 302,45 

- Khách quốc tế Ngày 594.788 1.080.000 1.770,99 3.287.057 1.627,74 

- Khách nội địa Ngày 663.021 2.002.000 275,16 4.288.656 186,23 

1.3 Công suất sử 

dụng phòng bình 

quân 

% 41,40 85,61 - 39,46 - 

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 4 – 5 sao 
% 62,75 94,50 - 53,98 - 

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 1 – 3 sao 
% 32,40 73,05 - 31,92 - 

- Khác % 21,89 58,10 - 22,95 - 

2. Về doanh nghiệp 

lữ hành, vận 

chuyển khách du 

lịch 

- - - - - - 

2.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ 
Lượt 127.829 210.650 153,13 585.338 245,20 

- Khách quốc tế 

đến 
Lượt 41.760 60.000 1.194,98 190.613 1.053,17 

- Khách nội địa Lượt 85.451 150.000 113,17 391.751 177,57 

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài 
Lượt 618 650 - 2.974 - 

2.2 Tổng doanh 

thu từ doanh 

nghiệp lữ hành, 

Triệu 

đồng 
292.065 443.300 275,86 1.300.367 242,57 
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với cùng 

kỳ (%) 

vận chuyển khách 

du lịch 

- Khách quốc tế 

đến 

Triệu 

đồng 
178.663 250.000 1.784,06 789.126 366,12 

- Khách nội địa 
Triệu 

đồng 
105.235 185.000 126,12 473.743 147,80 

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài 

Triệu 

đồng 
8.167 8.300 - 37.498 - 

2.3 Khách du lịch 

đến Khánh Hòa 

bằng tàu biển 

Lượt 600 600 - 5.042 - 

3. Lượt khách 

tham quan du lịch 
Lượt 1.648.282 3.500.000 346,54 8.370.025 465,38 

4. Tổng thu từ 

khách du lịch trên 

địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Triệu 

động 
1.806.656 4.720.000 266,38 12.565.674 226,23 


